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TỜ TRÌNH

Về việc thông qua 
Đề án thành lập trường Đại học Điện Biên




Kính gửi:
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Căn cứ Quyết định số 230/2006/QĐ-TTg, ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006-2020;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg, ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020; Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg, ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020;

Căn cứ Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 23/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 151/2008/NQ-HĐND, ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh, về việc thông qua Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Thông báo số 801-TB/TU ngày 24/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về chủ trương thành lập trường Đại học Điện Biên;
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Đề án thành lập trường Đại học Điện Biên, với các nội dung chính sau đây:
1. Sự cần thiết phải thành lập trường đại học

Ngày 13/10/2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 230/2006/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006 - 2020. Theo đó, tỉnh Điện Biên cần phải tăng cường năng lực đào tạo của các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn, tiến tới thành lập trường Đại học đa ngành. Như vậy, Đề án thành lập trường đại học tại tỉnh Điện Biên là phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngày 27/7/2007, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg, về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020. Theo đó, đến năm 2020, vùng Tây Bắc có khoảng 10 trường, bao gồm 03 trường đại học và 07 trường cao đẳng. Ngày 26/6/2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg, về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020. Theo đó, đến năm 2020, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có khoảng 57 trường, bao gồm 15 trường đại học và 42 trường cao đẳng; ưu tiên thành lập mới ở các địa bàn chiến lược thuộc miền núi và trung du phía Bắc. 

Theo Quy hoạch, đến năm 2020 vùng Tây Bắc sẽ có 03 trường đại học (Quy hoạch không ghi tên trường, địa điểm thành lập trường). Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc gồm Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Hòa Bình, chỉ có 01 trường đại học tại tỉnh Sơn La (trường đại học Tây Bắc). Như vậy, từ nay đến năm 2020, tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Hòa Bình có thể thành lập thêm 02 trường đại học theo quy hoạch. Hiện nay, các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình chưa xây dựng đề án thành lập trường đại học. Điện Biên đã có chủ trương thành lập trường và đã xây dựng Đề án thành lập trường đại học Điện Biên. Mặc khác, Điện Biên là tỉnh miền núi, giáp biên giới với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, là địa bàn chiến lược của khu vực Tây Bắc và cả nước. Vì vậy, theo Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Điện Biên là tỉnh được Chính phủ ưu tiên xem xét thành lập trường đại học.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 23/3/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, ngày 31/10/2012, UBND tỉnh đã có Quyết định số 986/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là: 

- Tăng dần tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế quốc dân đạt khoảng 65% vào năm 2020 (trong đó đào tạo nghề 34,6% các cấp trình độ khác 65,4%); nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, từng bước nâng trình độ chung tương đương trình độ trung bình của cả nước;

- Tăng quy mô đào tạo nhân lực hàng năm, đảm bảo giai đoạn 2016-2020 đào tạo khoảng 83.500 người, bình quân mỗi năm đào tạo 16.700 người. Chú trọng đào tạo cho lao động nữ, nữ dân tộc; 

- Đến năm 2020 đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện và cán bộ cơ sở được đào tạo, được bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định. Đảm bảo được tính kế thừa, tạo nguồn cán bộ kế cận lâu dài để bổ sung thay thế, từng bước trẻ hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cán bộ cơ sở ổn định về số lượng, nâng cao về chất lượng đồng bộ về cơ cấu.

Ngày 04/11/2013, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo; tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm; giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sỹ trở lên và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý. 
Mặt khác, hiện nay số học sinh thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 5.200 học sinh/năm, trong đó có khoảng 70% học sinh có nguyện vọng học tiếp lên đại học, cao đẳng nhưng thực tế chỉ khoảng 50% số học sinh tốt nghiệp THPT đăng ký xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học, 20% số học sinh tốt nghiệp THPT có nguyện vọng theo học đại học, cao đẳng nhưng không đăng ký do điều kiện gia đình khó khăn trong khi các trường đại học lại ở xa địa bàn cư trú của học sinh.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Điện Biên cần có một trường đại học. Đây là yếu tố quan trọng, giúp tỉnh chủ động về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cơ bản, làm chủ kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với thị trường lao động, phục vụ tốt yêu cầu phân công lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng thời kỳ, đảm bảo phát triển bền vững.

Hiện nay, trường Cao đẳng sư phạm và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên có 269 giảng viên cơ hữu, 100% giảng viên có trình độ đại học trở lên, trong đó 57,62% có trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ (5,95% Tiến sỹ và Nghiên cứu sinh; 51,67% Thạc sỹ và đang đào tạo Thạc sỹ). Với đội ngũ giảng viên hiện có của 2 trường đã đáp ứng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giảng dạy một số chuyên ngành trình độ đào tạo đại học, nhiều chuyên ngành trình độ đào tạo cao đẳng và trung cấp.

Như vậy, Đề án thành lập trường Đại học Điện Biên phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006 - 2020 và Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án thành lập trường Đại học Điện Biên cũng phù hợp với Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020.
2. Mục tiêu thành lập trường đại học

Trường Đại học Điện Biên là loại hình trường công lập, đa cấp, đa ngành nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh và các tỉnh lân cận. Đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên. 
Thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ và các hoạt động văn hóa xã hội khác, nhà trường đóng vai trò là yếu tố thúc đẩy, tạo động lực và ảnh hưởng tích cực đối với đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên và các tỉnh trong khu vực. Đồng thời, thúc đẩy mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các tỉnh Bắc Lào, các tỉnh Bắc Thái Lan và tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

3. Phương án thành lập trường đại học

Trường Đại học Điện Biên được thành lập trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp trường Cao đẳng sư phạm và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên. Đây là hai trường có năng lực đào tạo với nhiều ngành học và cấp học khác nhau và đã có những đóng góp chủ đạo trong việc phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong suốt 50 năm qua. 

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và cơ sở vật chất hiện có của trường Cao đẳng sư phạm và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đáp ứng yêu cầu cơ bản về công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của một trường Đại học trong những năm đầu mới thành lập có quy mô đào tạo khoảng 4.000 sinh viên/năm.

4. Một số thông tin về trường đại học


a) Tên trường


- Tên tiếng Việt: Trường Đại học Điện Biên;


- Tên giao dịch tiếng Anh: Dienbien University.

b) Loại hình trường và cơ quan chủ quản

Trường Đại học Điện Biên là trường đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên và quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Đại học Điện Biên hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Trụ sở trường 

- Trụ sở chính: Tổ dân phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên. Diện tích đất: 286.233 m2 (trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật hiện nay);

- Cơ sở 02: Tổ dân phố 30, Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Diện tích đất: 33.200 m2 (trường Cao đẳng Sư phạm hiện nay).


d) Cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo

Xuất phát từ yêu cầu đặc thù về nguồn nhân lực chuyên môn, kỹ thuật cho tỉnh, việc mở các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của xã hội và cân đối cùng với các điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Trường Đại học Điện Biên dự kiến mở 04 nhóm ngành đào tạo trình độ đại học, gồm: nhóm ngành Sư phạm; nhóm ngành Kinh tế - Tài chính; nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ và nhóm ngành Văn hóa - Xã hội. Cụ thể:


- Giai đoạn 2017-2020 mở 22 mã ngành, trong đó: Nhóm ngành Sư phạm gồm: Ngữ Văn, Sinh học, Hóa học, Địa lý, Toán học, Lịch sử, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non. Nhóm ngành Kinh tế - Tài chính gồm: Quản lý Kinh tế, Kinh tế Nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng. Nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ gồm: Khoa học cây trồng, Lâm nghiệp, Chăn nuôi, Công nghệ thông tin, Quản lý tài nguyên và môi trường. Nhóm ngành Văn hóa - Xã hội gồm: Ngôn ngữ Anh, Luật, Quản trị nhân lực, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Các ngành trong nhóm ngành này sẽ được mở theo lộ trình và mỗi năm luân phiên tuyển sinh một số ngành trong tổng số ngành đã mở; thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo, như đào tạo liên thông, vừa làm vừa học… Ngoài ra trường vẫn tiếp tục tập trung đào tạo học sinh - sinh viên trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương và xã hội.

- Giai đoạn 2021-2025 mở thêm 10 mã ngành, trong đó: Nhóm ngành Sư phạm gồm: Tiếng Anh, Tin học, Vật lý, Chính trị, Giáo dục thể chất. Nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ: Thú y. Nhóm ngành Văn hóa - Xã hội: Việt Nam học, Quản lý văn hóa, Công tác xã hội, Quản lý giáo dục. Thực hiện đa dạng hóa mạnh mẽ các loại hình và hình thức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, như: Đào tạo liên thông chính quy, vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học; đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học, đại học văn bằng 2. Trường tiếp tục đào tạo sinh viên cao đẳng, tuy nhiên theo hướng giảm dần quy mô các ngành đào tạo, chú trọng phát triển các ngành chưa có điều kiện nâng lên đại học và các ngành mới phù hợp với xu thế phát triển của xã hội

e) Quy mô đào tạo

- Giai đoạn 2017-2020, quy mô đào tạo dự kiến tăng từ 3.000 sinh viên năm 2017 lên 4.500 học sinh, sinh viên năm 2020. Trong đó: đại học 3.000 sinh viên, cao đẳng 1.000 sinh viên, trung cấp 500 học sinh.

- Giai đoạn 2021-2025, quy mô đào tạo dự kiến tăng từ 4.500 sinh viên năm 2020 lên 7.000 sinh viên vào năm 2025. Trong đó: đại học 6.500 sinh viên; cao đẳng 500 sinh viên.

g) Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Cơ sở vật chất hiện có của trường Cao đẳng Sư phạm và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đáp ứng quy mô đào tạo đến năm 2019 của trường Đại học Điện Biên (năm 2019 dự kiến là 3.500 sinh viên).

Giai đoạn 2016-2020, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch được phê duyệt; hoàn thiện quy hoạch xây dựng, san tạo mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục bổ sung tại khu đất đã quy hoạch đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 4.500 học sinh, sinh viên.

Giai đoạn 2021-2025, đầu tư xây dựng các hạng mục chính và xây dựng bổ sung các hạng mục công trình theo tiêu chuẩn của một trường Đại học có quy mô đào tạo khoảng 7.000 học sinh, sinh viên vào năm 2025.

f) Nguồn vốn đầu tư

Tổng chi đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho nhà trường giai đoạn 10 năm 2016-2025 ước tính 738.807 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách do Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn từ các dự án ODA của Chính phủ, từ ngân sách đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, từ ngân sách địa phương, từ nguồn thu của nhà trường, từ nguồn xã hội hóa giáo dục và các nguồn vốn hợp pháp khác; trung bình mỗi năm đầu tư khoảng 70.000 triệu đồng.

Đối chiếu Điều lệ trường Đại học, việc sáp nhập, nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên thành trường Đại học Điện Biên sẽ đáp ứng đủ các tiêu chí của một trường đại học. Với quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có cùng với nhu cầu về nguồn lực của tỉnh trong những năm tới, việc thành lập trường Đại học Điện Biên trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp hai trường Cao đẳng Sư phạm và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên là cần thiết và thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 23/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, Quy hoạch phát triển mạng lưới các trường đại học và cao đẳng đến năm 2020 trên địa bàn cả nước, Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh đến năm 2020.
Trên đây là nội dung Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua Đề án thành lập trường Đại học Điện Biên (Có Đề án chi tiết kèm theo). UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua để UBND tỉnh làm căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định theo quy định hiện hành./.
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